
NHIỄU ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VÀ 
ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN SỨC KHỎE



Đi theo sự tiến hóa của nền văn minh con người là những cuộc cách mạng trong nông nghiệp, công nghiệp, điện khí hóa… Các cuộc cách mạng, tiến bộ này đem lại cho con người nhiều lương thực thực phẩm, tiện nghi hơn nhưng cũng đem đến những hậu quả không tốt. Cuộc cách mạng nông nghiệp đem đến cho con người thức ăn không chỉ đầy đủ mà còn ngon hơn , rẽ hơn, đa dạng hơn. Tuy nhiên bên cạnh đó con người phải đối mặt với dư lượng thuốc trừ sâu có mặt trong trái cây, ngũ cốc, dư lượng thuốc kháng sinh , thuốc  tăng trọng trong thịt, cá, tôm…Cuộc cách mạng công nghiệp đem đến cho con người nhiều tiến bộ, tiện nghi trong đời sống, tuy nhiên nó cũng đem đến những tác hại mà con người phải chịu đựng dai dẳng : tiếng ồn, khói bụi, hóa chất công nghiệp độc hại có mặt khắp nơi,  trong không khí, nước uống, thực phẩm, bàn nghế vật dụng trong nhà…Cuộc cách mạng điện khí hóa có thể nói đã đem đến cho con người những bước tiến nhảy vọt, những tiện nghi chưa từng có: ánh sáng vào ban đêm, phương tiện thông tin hiện đại ngày càng nhanh hơn với lượng thông tin vô cùng lớn… Tuy nhiên ngày nay người ta hay nói đến một loại ô nhiễm vô hình nhưng  tác hại của nó  không thua gì các hóa chất độc hại hay tiếng ồn trong đời sống điện khí hóa : ô nhiễm nhiễu điện từ trường. Trong các phương tiện truyền thông trên thế giới ngày nay người ta luôn nói đến từ  electrosmog.
Trong một giai đoạn cách mạng công nghiệp ở Anh trước đây có lúc dân chúng ở thủ đô Luân Đôn bị ngã bệnh hàng loạt vì không khí quá ô nhiễm. Khói công nghiệp và sương mù tại Luân Đôn đã làm hàng nghìn người mắc bệnh hô hấp mãn tính. Từ smog do kết hợp từ smoke(khói) và fog (sương mù). Nhiều thành phố trên thế giới hiện nay vẫn có hệ thống báo động khi lượng  khí thải trong thành phố vượt ngưỡng cho phép (Smog Alarm !) . Ở  Việt Nam thường không có sương mù tại các thành phố lớn, tuy nhiên sự ô nhiễm không khí rất cao. Ở nhiều vùng tại thành phố Hồ Chí Minh có sự ô nhiễm không khí đã vượt ngưỡng cho phép!!  Ngày nay người ta ghép từ  electro với smog để diễn tả một loại ô nhiễm mới cực kỳ tai hại do các hệ thống điện và điện tử gây ra: electrosmog,  tạm dịch là ô nhiễm điện từ trường.

NGUỒN PHÁT SINH Ô NHIỄM NHIỄU ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
Ô nhiễm điện từ trường là những bức xạ vô hình  phát sinh từ kỹ thuật vô tuyến điện và việc truyền tải điện năng. Đó là :
· Hệ thống lưới điện 50 Hz ngoài trời và trong nhà.
· Các trạm biến thế
· Điện thoại không dây
· Điện thoại di động
· Các cột, các trạm thu phát điện thoại di động
· Các thiết bị báo động vô tuyến
· Lưới thông tin không dây
· Màn hình máy tính, ti vi
· Tất cả thiết bị có biến thế như đồng hồ báo thức dùng điện 220V, hệ thống đèn halogen, đèn huỳnh quang (còn gọi đèn neon), đèn tiết kiệm điện…Đặc biệt các biến thế công suất dùng biến điện cao áp thành điện áp 220V gây ra nhiễu điện từ trường rất mạnh.

Nhiễu điện trường và nhiễu từ trường
Chúng ta cần phân biệt nhiễu điện trường và nhiễu từ trường.
Bất cứ nơi nào có nguồn điện, có mặt điện tích là có mặt điện trường : ổ cắm điện, màn hình máy tính, ti vi …
Trong khi đó từ trường xuất hiện ở đâu có mặt dòng điện : các dây cáp truyền tải điện, biến thế, loa âm thanh , đồng hồ dùng điện 220V, quạt điện…
Nhiễu điện trường và nhiễu từ trường thông thường có mặt cùng một lúc. Thông thường  nhiễu từ trường mạnh mẽ hơn nhiễu điện trường, nó xuất hiện đa dạng và thường xuyên hơn. Người ta có thể ngăn chặn điện trường bằng lồng Faraday hay các vỏ bọc bằng kim loại dẫn điện (đồng, nhôm…) nhưng để ngăn chặn từ trường chúng ta phải cần vỏ bọc bằng sắt từ có độ từ thẩm cao.  Từ trường đi xuyên thấu qua các vách bê ton, gổ dày, thủy tinh, nhựa một cách thật dễ dàng. Các khối biến thế biến điện cao áp thành điện thế 220 V  cùng các đường dây cáp cung cấp điện cho tòa nhà cao ốc hiện nay chính là những nguồn phát ra từ trường xoay chiều dữ dội làm nhiễu loạn hoạt động hệ thống máy tính, truyền tin trong các phòng ốc gần đấy và ảnh hưởng đến sức khỏe của người làm việc.

Tần số nhiễu điện từ trường
Chúng ta còn cần phân biệt nhiễu điện từ trường với tần số khác nhau. Dải tần số nhiễu điện từ trường của các thiết bị thông thường mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày trải dài từ  0 Hz cho đến Giga Hz  (giga = 109) !
Ảnh hưởng ô nhiễm điện từ trường càng mạnh khi:
· Cường độ điện từ trường càng cao
· Tần số càng cao
· Thời gian tác dụng càng dài
· Khoảng cách giữa nguồn nhiễu điện từ trường và đối tượng bị tác dụng càng ngắn.

TÁC HẠI CỦA NHIỄU ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
Ngày nay theo nhiều nghiên cứu đáng tin tưởng cho thấy ô nhiễm điện từ trường là một trong   những nguyên nhân chính gây ra các triệu chứng :
· Nhức đầu
· Mất ngũ
· Mệt mỏi mãn tính
· Trầm cảm
· Huyết áp thay đổi thất thường hay huyết áp cao
· Sự mẩn cảm ngoài da
· Ung thư máu ở trẻ em
· Ung thư não, khối u trong óc
· Sẩy thai hay quái thai
· …
Các triệu chứng trên do nhiễu điện từ trường ảnh hưởng và gây rối loạn nhịp sinh học, hệ thống miễn dịch và  làm hạ thấp mức melatonin trong cơ thể. Sự thông tin giữa các tế bào với nhau và hệ thống thần kinh bị điện từ trường tác động mạnh mẻ. Cơ chế sinh ra ung thư  do điện từ trường cũng tương tự như các tia phóng xạ. Hiệu ứng ion hóa làm biến dị gen và sinh ung thư.
Sức khỏe của trẻ em và người lớn tuổi rất nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng với nhiễu điện từ trường vì hệ thống miễn dịch của những đối tượng này yếu kém, các tế bào máu rất dễ bị tổn thương.
Hầu hết trong các thông tin khoa học đều cho thấy nhiễu  điện từ trường (NĐTT) có ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng mức độ như thế nào vẫn chưa rõ ràng. 
Theo sự điều tra ở một số nước người ta thấy trẻ em xem ti vi cả ngày hay ngồi gần màn hình máy tính quá lâu để chơi game, truy cập internet…tỷ lệ ung thư máu trắng, u hạch bạch huyết và u hệ thần kinh trung ương tăng lên rõ rệt.
Theo một tài liệu của cơ quan EPA (Mỹ)  sự ô nhiễm điện từ trường ở tần số thấp (tần số 50 Hz của điện lưới…) được cho là “B1 Carcinogen” và liệt vào mức ô nhiễm giống như DDT , formaldehyd hay dioxine !
Như trên đã nói nhiễu điện từ trường có thể làm nhiễu loạn hay làm tê liệt hệ thống máy tính hay hệ thống truyền tin, hệ thống đo đạc tự động hóa. Ngày nay một trong những vũ khí hiện đại là dùng nhiễu điện từ trường cực mạnh làm tê liệt toàn bộ mạng lưới thông tin trước khi đánh phủ đầu đối phương.

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
Hãy tránh xa các nguồn gây ra ô nhiễm điện từ trường. Cứ khoãng cách xa gấp hai lần thì tác dụng của điện từ trường giãm đi gấp 4 lần. Điện trường nơi gần màn hình máy tính, ti vi có thể lên tới 500V/m. Tuy nhiên tác hại của điện trường do màn hình máy tính lớn hơn nhiều so với màn hình của ti vi vì người sử dụng máy tính phải ngồi rất gần màn hình trong khi đó khi xem ti vi ta ngồi rất xa màn hình!
Các bàn làm việc, phòng làm việc nên tránh xa các tủ điện, các đường cáp điện tải điện chung cho cả tòa nhà. 
Nên ngắt nguồn điện với tất cả các vật dụng không dùng đến. Ví dụ khi máy tính không hoạt động, bạn sẽ rất ngạc nhiên khi vẫn còn một nguồn nhiễu từ trường rất mạnh (trên 1000 nT !)  trên bàn làm việc của bạn, đó chính là hệ thống loa gắn thêm vào máy tính. Bạn phải ngắt hẳn nguồn điện cung cấp cho loa! Bạn nên dùng thanh có nhiều ổ điện  hiện có bán nhiều trên thị trường, nhưng nên chọn loại có công tắc kép (khi ngắt điện cả hai dây dẫn điện đều được ngắt điện). Như thế ta có thể ngắt điện dễ dàng và triệt để các thiết bị khi không dùng đến. 
Việc dùng đến lồng Faraday, lưới, màn hay tấm kim loại và kỹ thuật nối đất để che chắn nhiễu điện từ trường cần có những kiến thức chuyên môn.

QUY ĐỊNH MỨC NHIỄU ĐIỆN TỪ TRƯỜNG TẦN SỐ THẤP.
Sau đây ta có mức nhiễu điện từ trường tối đa theo một vài tổ chức trên thế giới.

	Mức quy định
	MPR II
	TCO
	TV

	Từ trường xoay chiều
5 Hz đến 2kHz
2 kHz đến 400 kHz
	
200 nT
25 nT
	
200 nT
25nT
	
200 nT
25 nT

	Điện trường xoay chiều
5 Hz đến 2 kHz
2 kHz đến 400 kHz
	
25 V/m
2,5 V/m 
	
10 V/m
1 V/m
	
10 V/m
2,5 V/m



Như thế  chúng ta thường phải đối mặt với nhiễu điện từ trường xoay chiều 50 Hz, cường độ nhiễu từ trường mức cao nhất còn cho phép là 200 nT (nano Tesla) và đối với nhiễu điện trường mức cao nhứt còn cho phép là 10 V/m.

NHỮNG KẾT QUẢ ĐO ĐẠC BẰNG MÁY ĐO CỦA VIỆN VẬT LÝ TP. HỒ CHÍ MINH
Tác giả bài viết và cộng sự đã đo nhiễu điện từ trường một số nơi với máy ME3030B (Gauss/Tesla meter for AC electric and AC magnetic fields / 16Hz – 2KHz) do Đức sản xuất. Để bạn đọc có thể có một vài cảm nhận cụ thể, tác giả ghi ra một vài kết quả như sau:
· Điện trường của màn hình máy tính : gần ngay màn hình khoảng 500 – 600 V/m, cách xa màn hình 30cm khoảng 100 đến 200 V/m.
· Từ trường loa rời gắn theo máy tính  khoảng  1000 đến 1500 nT !
· Từ trường ở một văn phòng làm việc trong một cao ốc ở quận 1 , thành phố Hồ Chí Minh: trên 2000 nT và …vô cực. Cũng ở trong phòng này nhiễu từ trường ngay nơi người ngồi làm việc thay đổi tùy nơi : từ  500 đến hơn 1000 nT !! Các máy tính trong phòng này bị nhiễu loạn thường xuyên. Nguyên nhân sát bên phòng này là đường dây cáp điện của tòa nhà và không những thế  điện từ trường đo được sát nền văn phòng trên 1000 nT, chứng tỏ các dây cáp điện còn đi dưới nền văn phòng và không hề có biện pháp che chắn điện từ trường xung quanh dây dẫn điện!



QUY ĐỊNH MỨC NHIỄU ĐIỆN TỪ TRƯỜNG TẦN SỐ CAO (MHz đến 2,5 GHz).

Sóng điện thoại di động, internet không dây, lò vi sóng, ra đa.. có tần số trên 2 GHz. Trong dải sóng cao tần này qui định ngưỡng cho phép được tính theo μW/m2. Qui định ngưỡng công suất nhiễu điện từ trường cho phép còn bàn cải tùy theo từng cơ quan chức năng trên thế giới. Tuy nhiên ta có một số qui định phổ thông như sau.
· Trong phòng ngủ : bé hơn 0,1μW/m2
· Trong nhà: bé hơn 1 μW/m2
· Ngoài trời: bé hơn 10 μW/m2



MỘT SỐ VẦN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NHIỄU ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CẦN ĐƯỢC QUAN TÂM TẠI VIỆT NAM.

1. Nhiễu điện từ trường từ lưới điện 50Hz

· Để bảo vệ sức khỏe, sự an toàn cho người dân, nhiễu điện từ trường nơi các căn hộ xây gần dưới đường điện cao thế, gần các biến thế công suất  cần phải được đo rõ ràng. Theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền ở nước ta hiện nay, các căn hộ phải xây cách xa các cột điện có gắn biến áp hay đường điện cao thế  bao nhiêu mét là còn mơ hồ, thiếu cơ sở ! Ở Thụy Điển nhà nước chỉ cho phép xây nhà cách đường dây cáp điện một khoảng cách mà ở đó từ trường  bé hơn 2mG hay 200nT  ( 1 Gauss = 10-4 Tesla ). 
· Chúng ta cần sớm có các tiêu chuẩn xây dựng về nhà ở , các công trình kiến trúc liên quan đến nhiễu điện từ trường (Bio construction, Biobau…). Các đường cáp tải điện công suất trong một tòa nhà không được gây nhiễu điện từ làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người và sự hoạt động của các thiết bị điện tử như máy tính…Hiện nay để tiết kiệm các cáp tải điện công suất được cho đi tắt trên sàn nhà hay trần nhà, không được bọc giáp nghiêm chỉnh gây ra nhiễu điện dữ dội làm ảnh hưởng đến hoạt động của máy tính, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

2. Nhiễu điện từ trường cao tần

Vì an toàn sức khỏe chúng ta nên ưu tiên dùng điện thoại bàn thay vì điện thoại di dộng. Trong phòng ngủ hay phòng trẻ em tránh dùng internet không dây. 
Chúng tôi đã dùng máy HF32D (RF Analyser 800MHz-2,5GHz) do Đức sản xuất để đo nhiễu điện từ trường trong dải sóng GHz.
Khi đo nhiễu điện từ trường ngay bên dưới các cột ăng ten trung chuyển tín hiệu điện thoại di động (v.d. tại Viện Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam, Mạc Đĩnh Chi – Q.1 , TPHCM), ngay bên dưới  chân cột khoảng vài mét, với hai nền bê tông cốt thép ngăn cách  chúng tôi đo được công suất sóng điện từ có nơi trên 2000mW/m2 hay vô cực (máy đo không thể chỉ thị được nữa!). Trị số này lớn gấp nghìn đến triệu lần ngưỡng cho phép bên trong nhà là 1μW/m2 theo qui định một số nước trên thế giới. Trong khi chúng ta chưa có qui định rõ ràng về ngưỡng cho phép của công suất sóng điện từ cao tần trong nhà ở, thiết nghĩ vì sự an toàn đến sức khỏe nhân dân  các cơ quan chức năng điều hành và quản lý các hệ thống điện thoại di động không nên cho xây dựng các cột ăng ten này trực tiếp trên các mái nhà người dân. Đặc biệt ngay bên dưới là phòng ngủ hay phòng làm việc. Trong tất cả các trường hợp bắt buộc phải nói rõ với nhân dân là sóng điện từ từ các ăng ten của các trạm trung chuyển không chỉ phát ra theo hướng nằm ngang mà cả ngay bên dưới chân ăng ten – là nơi sinh sống của dân chúng- vẫn có sóng điện từ cực mạnh.
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